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Mẫu giáo
(1) Bút chì màu: Hộp đã gọt sẵn*
(3) Bút chì màu: Hộp 24 chiếc*
(1) Khăn lau khử trùng
(1) Bút xóa khô: Gói Expo màu đen*
(1) Thưmục
(4) Keo dán có thể giặt được*
(1) Bút đánh dấu: Gói vạch rộng (8/bộ)*
(2) Bút chì: 12 gói bút chì số 2 đã gọt sẵn,Ticonderoga
được đề xuất*
(1) Kéo: (cỡ trẻ em;Cá được đề nghị)
(1) Hộp đựng học sinh nhựa 8x5
(1) Khăn giấy, hộp

Không bắt buộc
Túi ziploc cỡ gallon
Nước rửa tay sát khuẩn

Lớp 1
(1) Sổ ghi chép sáng tác (Tiểu học)với không gian hình ảnh
(1) Khăn lau khử trùng Clorox
(3) Bút chì màu (24 hộp đếm)
(3) Bút xóa khô: Gói 4 bút xóa khô màu đen
(2) Cục tẩy: Màu hồng lớn
(3) Cặp tài liệu (Nhựa) có cạnh ngạnh ở giữa(đỏ, xanh lá cây và vàng)

(4) Que keo
(1) Bút chì: Gói 24 cây bút chì số 2 được mài sắc
(2) Post-It Notes 2 Gói 3 x 3 (màu vàng)
(1) Kéo
(1) Hộp cung cấp (Nhỏ 8,25”x 5,25”x 2”)
(1) Khăn giấy: Hộp cỡ gia đình
(1) Thẻ ghi chú: Gói
(1) Túi ziploc cỡ gallon

Không bắt buộc
(1) Nước rửa tay (chai)
Hộp khăn giấy: bổ sung (Nữ)
Tất trẻ em: Đen 1 gói (Bé trai)(dùng làm cục tẩy cho bảng xóa khô)

Lớp 2
(1) Hộp mỹ thuật (nhựa)
(1) Bút chì màu: Hộp 24 chiếc
(1) Khăn lau khử trùng*
(8) Bút xóa khô: Đầu rộng màu đen*
(1) Khăn giấy lau mặt*
(4) Cặp tài liệu: 2 túi, nhựa, 3 ngạnh(xanh, đỏ, vàng, tím)

(1) Keo dán 1 gói
(1) Bút đánh dấu: Màu cổ điển có thể giặt được (8 cái mỗi hộp)
(3) Bút chì: Gói chục cây gọt vàng #2
(2) Cục tẩy màu hồng: Lớn
(2) Giấy ghi chú Post-It (màu vàng)Gói 3x3
(2) Sổ tay hình xoắn ốc – thước rộng
(1) Kéo học sinh

Không bắt buộc
(1) Khăn giấy lau mặt*
(1) Nước rửa tay
(1) Túi đựng đồ bằng nhựa có khóa kéo: hộp cỡ 1 gallon
(1) Túi đựng đồ bằng nhựa có khóa kéo: cỡ bánh sandwich/quart

lớp 3
(1) Bút chì màu: Hộp 12 cây
(5) Sổ ghi chép sáng tác
(2) Bút chì màu: Hộp 24 cây
(1) Khăn lau khử trùng*
(8) Bút xóa khô: Màu đen, ít mùi*
(1) Khăn giấy lau mặt: hộp
(5) Cặp tài liệu: 2 túi 3 ngạnh - màu trơn
(6) Que keo
(2) Bút highlight
(1) Thẻmục lục: đóng gói
(1) Túi/hộp bút chì
(2) Bút chì: Hộp 24 cây gọt nhọn
(2) Cục tẩy màu hồng: Lớn
(3) Giấy ghi chú: gói 3x3
(1) Kéo: 5 inch

Không bắt buộc:
(1) Khăn giấy lau mặt*
(1) Nước rửa tay*
(1) Tấm bảo vệ: 25 gói trong suốt
(1) Túi Ziploc-gallon hoặc bánh sandwich

Khối 4
(1) Khăn lau Clorox
(1) Bút chì màu- đóng gói
(5) Sổ ghi chép sáng tác
(6) Bút xóa khô: Đen*
(1) Cục tẩy: Gói tẩy bút chì hoặc cục tẩy lớn*
(5) Cặp tài liệu: 2 túi(không có ngạnh) tím, đỏ, xanh lá cây, vàng,

xanh dương
(6) Que keo, có thể giặt được*
(1) Tai nghe hoặc tai nghe-không có bluetooth hoặc không dây
(2) Bút đánh dấu - bất kỳ màu nào*
(1) Kleenex*
(1) Điểm đánh dấu- đóng gói
(1) Hộp bút chì
(36) Bút chì: Sharped số 2*
(5) Giấy dán: 3x3
(1) Người cai trị
(1) Kéo
(1) Bút cảm ứng cho iPad

Không bắt buộc
(1) Nước rửa tay*
Giấy: Có lót màu
Giấy: Chất độn có thước kẻ rộng
Túi Ziplock (gallon và/hoặc bánh sandwich)

khối 5
(5) Cặp tài liệu bỏ túi đục lỗ 3 lỗ (dành cho bìa sách 3 vòng)
(1) Chất kết dính 3 vòng: 1,5 inch
(1) Bút chì màu: Hộp 24 chiếc
(1) Sổ tay sáng tác(Tác phẩm văn bản)

(1) Khăn lau khử trùng *
(2) Bút xóa khô: nhiều gói
(1) Cục tẩy: Cục tẩy lớn hoặc đầu bút chì
(1) Khăn giấy lau mặt*
(3-5) Que dán
(1) Tai nghe hoặc tai nghe-không có bluetooth hoặc không dây
(2) Bút highlight(màu sắc khác nhau)

(2) Thẻmục lục:đóng gói
(1) Giấy có dòng kẻ:đóng gói
(4) Sổ tay: Xoắn ốc 100 trang
(1) Sổ tay: Xoắn ốc 3 chủ đề
(2) Điểm đánh dấu vĩnh viễn: Đen
(48) Bút chìmài sắc
(1) Hộp bút, túi hoặc túi đựng bút chì
(1) Kéo

Không bắt buộc
(1) Khăn giấy lau mặt *
(1) Nước rửa tay
(1) Bút cảm ứng

*Cho biết nguồn cung cấp cộng đồng
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